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Tiết 2                                                   TOÁN
Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng và phép trừ (Tiết 2). 
(Tìm số bị trừ, số trừ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Biết cách tìm được số hạng chưa biết trong một tổng số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính)
- Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan
- Thông qua các hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến tìm phép cộng, phép trừ. 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp giải quyết vấn đề.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
+ Câu 1: ? + 40 = 48
+ Câu 2:  16 + ? = 30
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 8
+ Trả lời: 14
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (8-10’)
* Mục tiêu: 
+ Nhận biết được số bị trừ, số trừ chưa biết cần tìm, biết cách tìm số bị trừ,số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính) 
+ Vận dụng vào giải bài tập,bài toán thực tế có liên quan. 
* Cách tiến hành:

	*Tìm số bị trừ. GV chiếu bài toán, yêu cầu HS đọc bài toán và tìm phép tính
- Từ bài toán thực tế (SGK), GV giúp HS đưa ra phép tính          - 5  = 3 (trong đó ?
?

là số bị trừ cần tìm).
- Từ cách giải bài toán tìm số bi Việt có: 3 + 5 = 8 (viên), GV giúp HS nắm được quy tắc “Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ ”.
- GV lấy thêm ví dụ để củng cố thêm cho học sinh “quy tắc” tìm số bị trừ.
*Tìm số trừ.
- Từ bài toán thực tế (SGK), GV giúp HS đưa ra phép tính  8 -          = 3 (trong đó ?
?

là số trừ cần tìm).
- Từ cách giải bài toán tìm số bi của Nam có: 8 - 3 = 5 (viên), GV giúp HS nắm được quy tắc “Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu ”. 
- GV lấy thêm ví dụ để củng cố thêm cho học sinh “quy tắc” tìm số trừ.
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và lấy ví dụ về tìm số trừ, số bị trừ
	
- HS theo dõi GV hướng dẫn.





- HS theo dõi.


- Hs nêu lại quy tắc.



- Hs lấy VD.


- HS theo dõi.



- HS nêu lại quy tắc.
- HS lấy VD.


	3. Hoạt động (7-8’)
* Mục tiêu: Nhận biết được số bị trừ, số trừ chưa biết cần tìm, biết cách tìm số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính) 
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (Bảng)
a)Tìm số bị trừ (theo mẫu).
- GV hướng dẫn cho HS tìm được số bị trừ (theo mẫu)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/b1a-trang-13.png]
b)Tìm số trừ (theo mẫu)
- GV hướng dẫn cho HS tìm được số trừ (theo mẫu)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/bai-1b-trang-13.PNG]
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kt.
Bài 2: (Nháp)
- GV yêu cầu học sinh tìm được số bị trừ (chỉ cần nếu, viết số bị trừ thích hợp ở ô có dấu (?) trong bảng)
 - GV hỏi HS vì sao em tìm được số bị trừ đó?
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- GV cho HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
-  HS tìm số bị trừ.
- HS làm việc theo nhóm.
- các nhóm nêu kết quả.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/bai-1a-trsng-13.PNG]

b)Tìm số trừ (theo mẫu)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/tr-loi-bai-1b-trang-13.png]


- HS làm vào nháp.
- Nêu kết quả
	Số bị trừ
	70
	39
	34
	44
	64

	Số trừ
	20
	14
	22
	26
	27

	Hiệu
	50
	25
	12
	18
	37


- Nêu cách làm .
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	4. Luyện tập (15-17’)
* Mục tiêu: Vận dụng cách tìm số bị trừ, số trừ vào giải bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
* Cách tiến hành: 

	Bài 1: ( Miệng)
-Yêu cầu HS tìm được số bị trừ rồi chọn câu trả lời đúng.
-Yêu cầu HS tìm được số trừ rồi chọn câu trả lời đúng.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: Bài toán: (Vở)
Lúc đầu có 64 con vịt trên bờ. Lúc sau có một số con vịt xuống ao bơi lội, số vịt còn lại ở trên bờ là 24 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt xuống ao?
- GV hướng dẫn học sinh phân tích bài toán: (Bài toán cho biết gì? hỏi gì) nêu cách giải. GV hướng dẫn cho HS nắm được Số con vịt xuống ao bơi = Số con vịt lúc đầu –Số con vịt còn lại trên bờ.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- GV soi bài, gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- HS nghe GV hướng dẫn, HS theo dõi và làm bài.
a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61               Chọn C.
b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24               Chọn C.

- HS đọc bài toán có lời văn, phân tich bài toán, nêu cách trình bày bài giải.
Bài giải:
Số con vịt xuống ao bơi là
64 – 24 = 40 (con vịt)
Đáp số: 40 con vịt


- HS làm bài tập vào vở.
- HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- HS nghe.

	5. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Nêu cách tìm số trừ, số bị trừ.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.

	* Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................


                 __________________________________________________	
Tiết 4                                                   TOÁN
Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng và phép trừ (Tiết 2). 
(Tìm số bị trừ, số trừ)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Biết cách tìm được số hạng chưa biết trong một tổng số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính)
- Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan
- Thông qua các hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến tìm phép cộng, phép trừ. 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp giải quyết vấn đề.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                    + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.
+ Câu 1: ? + 40 = 48
+ Câu 2:  16 + ? = 30
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 8
+ Trả lời: 14
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (8-10’)
* Mục tiêu: 
+ Nhận biết được số bị trừ, số trừ chưa biết cần tìm, biết cách tìm số bị trừ,số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính) 
+ Vận dụng vào giải bài tập,bài toán thực tế có liên quan. 
* Cách tiến hành:

	*Tìm số bị trừ. GV chiếu bài toán, yêu cầu HS đọc bài toán và tìm phép tính
- Từ bài toán thực tế (SGK), GV giúp HS đưa ra phép tính          - 5  = 3 (trong đó ?
?

là số bị trừ cần tìm).
- Từ cách giải bài toán tìm số bi Việt có: 3 + 5 = 8 (viên), GV giúp HS nắm được quy tắc “Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ ”.
- GV lấy thêm ví dụ để củng cố thêm cho học sinh “quy tắc” tìm số bị trừ.
*Tìm số trừ.
- Từ bài toán thực tế (SGK), GV giúp HS đưa ra phép tính  8 -          = 3 (trong đó ?
?

là số trừ cần tìm).
- Từ cách giải bài toán tìm số bi của Nam có: 8 - 3 = 5 (viên), GV giúp HS nắm được quy tắc “Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu ”. 
- GV lấy thêm ví dụ để củng cố thêm cho học sinh “quy tắc” tìm số trừ.
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và lấy ví dụ về tìm số trừ, số bị trừ
	
- HS theo dõi GV hướng dẫn.





- HS theo dõi.


- Hs nêu lại quy tắc.



- Hs lấy VD.


- HS theo dõi.



- HS nêu lại quy tắc.
- HS lấy VD.


	3. Hoạt động (7-8’)
* Mục tiêu: Nhận biết được số bị trừ, số trừ chưa biết cần tìm, biết cách tìm số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính) 
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (Bảng)
a)Tìm số bị trừ (theo mẫu).
- GV hướng dẫn cho HS tìm được số bị trừ (theo mẫu)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/b1a-trang-13.png]
b)Tìm số trừ (theo mẫu)
- GV hướng dẫn cho HS tìm được số trừ (theo mẫu)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/bai-1b-trang-13.PNG]
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kt.
Bài 2: (Nháp)
- GV yêu cầu học sinh tìm được số bị trừ (chỉ cần nếu, viết số bị trừ thích hợp ở ô có dấu (?) trong bảng)
 - GV hỏi HS vì sao em tìm được số bị trừ đó?
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- GV cho HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
-  HS tìm số bị trừ.
- HS làm việc theo nhóm.
- các nhóm nêu kết quả.
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/bai-1a-trsng-13.PNG]

b)Tìm số trừ (theo mẫu)
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0228/tr-loi-bai-1b-trang-13.png]


- HS làm vào nháp.
- Nêu kết quả
	Số bị trừ
	70
	39
	34
	44
	64

	Số trừ
	20
	14
	22
	26
	27

	Hiệu
	50
	25
	12
	18
	37


- Nêu cách làm .
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe

	4. Luyện tập (15-17’)
* Mục tiêu: Vận dụng cách tìm số bị trừ, số trừ vào giải bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
* Cách tiến hành: 

	Bài 1: ( Miệng)
-Yêu cầu HS tìm được số bị trừ rồi chọn câu trả lời đúng.
-Yêu cầu HS tìm được số trừ rồi chọn câu trả lời đúng.
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: Bài toán: (Vở)
Lúc đầu có 64 con vịt trên bờ. Lúc sau có một số con vịt xuống ao bơi lội, số vịt còn lại ở trên bờ là 24 con. Hỏi có bao nhiêu con vịt xuống ao?
- GV hướng dẫn học sinh phân tích bài toán: (Bài toán cho biết gì? hỏi gì) nêu cách giải. GV hướng dẫn cho HS nắm được Số con vịt xuống ao bơi = Số con vịt lúc đầu –Số con vịt còn lại trên bờ.
- GV cho HS làm bài tập vào vở.
- GV soi bài, gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- HS nghe GV hướng dẫn, HS theo dõi và làm bài.
a) Biết số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61               Chọn C.
b) Biết số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24               Chọn C.

- HS đọc bài toán có lời văn, phân tich bài toán, nêu cách trình bày bài giải.
Bài giải:
Số con vịt xuống ao bơi là
64 – 24 = 40 (con vịt)
Đáp số: 40 con vịt


- HS làm bài tập vào vở.
- HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau
- HS nghe.

	5. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Nêu cách tìm số trừ, số bị trừ.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.

	* Điều chỉnh sau bài dạy:
..............................................................................................................................


                  _____________________________________________
Tiết 5                                                     TOÁN (BS)
        Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức - kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Cách tìm được số hạng chưa biết trong một tổng số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính)
+ Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan
+ Thông qua các hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến tìm phép cộng, phép trừ. 
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: ti vi, máy tính, máy soi
Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động-KN
- GV tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ: 
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
2. Luyện tập
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 9 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 9 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1.  Số:
? Bài yêu cầu gì?
GV yêu cầu HS nêu trước lớp



- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ đi số hạng
Bài 2.  Đặt tính rồi tính:
? Bài yêu cầu gì?
GV yêu cầu HS nêu trước lớp
- GV soi bài.Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

H: Để làm được bài này em thực hiện như thế nào?


- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách Tìm số hạng, tìm tổng
Bài 3.  Giải toán có lời văn:
? Bài yêu cầu gì?
- GV soi bài.Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách giải toán có liên quan đến phép cộng
Bài 4: Số?
- GV cho HS chơi trò chơi.
- GV cho HS theo dãy
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
=> Củng cố cách điền số vào ô trống.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
	
- HS tham gia trò chơi (Trả lời kết quả các PT được ghi trong phiếu gắn vào mỗi bông hoa)
- HS lắng nghe.


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 

-Hs làm bài








- Hs trả lời
- HS đọc trước lớp.
a) 17 + 14 = 31
b) 45 + 35 = 80
c) 85 + 15 = 100




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
	Số hạng
	35
	27
	16
	6

	Số hạng
	14
	15
	34
	36

	Tổng
	49
	42
	50
	42


Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ đi số hạng
Cách tìm tổng: Lấy số hạng cộng với số hạng



- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
 Cả đội: 100 người
Nữ: 60 người
Nam: … người?
Bài giải
Đội đồng diễn có số nam là:
100 – 60 = 40 (người)
Đáp số: 40 người
- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe luật chơi
- HS thực hiện trước lớp
Kết quả
Vậy ta điền số vào ô trống như sau:
12 + 28 + 20 = 60


	3. Vận dụng
- Giờ học hôm nay em được ôn lại những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học. 

	
- HS trả lời

	*Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................





Tiết 6                                      TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 2: Ngôi nhà của em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình.
- Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK.
- Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà.
2. Năng lực
- Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
3. Phẩm chất
- Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu
 
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
Yêu cầu cần đạt: Thông qua quan sát của HS nói được địa chỉ và mô tả được quang cảnh xung quanh ngôi nhà Minh ở.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và trả lời những câu hỏi:
+ Nhà bạn Minh ở đâu? 
+ Quang cảnh xung quanh có đặc điểm gì? 
- Kết luận: Nhà của Minh ở trong khu chung cư cao tầng, xung quanh có nhà phố (nhà liền kề), đường phố, sân chơi, bãi cỏ, …
Hoạt động 2
Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số loại nhà ở khác nhau.
- Yêu cầu hs quan sát các loại nhà ở trong SGK và thảo luận
- GV kết luận: Có nhiều kiểu nhà ở khác nhau: nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, nhà ở nông thôn; nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…và đặc điểm không gian xung quanh của từng loại nhà ở.
- GV giải thích cho HS hiểu vì sao có các loại nhà khác nhau.
- GV giới thiệu tranh ảnh một số loại nhà khác
- Kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người, là tổ ấm của gia đình.
3. Hoạt động thực hành
Yêu cầu cần đạt: HS nói được địa chỉ và giới thiệu khái quát được không gian xung quanh nhà ở của mình.
GV hướng dẫn cho HS làm việc nhóm:
+ Các em nói với nhau địa chỉ, đặc điểm và quanh cảnh xung quanh ngôi nhà của mình. - Yêu cầu HS so sánh được nhà mình giống kiểu nhà nào trong SGK.
4. Hoạt động vận dụng
Yêu cầu cần đạt: HS nhớ được đỉa chỉ nhà ở của mình.
- GV hướng dẫn từng HS về thiệp mời sinh nhật, trang trí và tô màu rồi gửi đến bạn của mình, nói địa chỉ nhà mình.
5. Đánh giá
- HS nêu được địa chỉ nhà ở và nhận thức được nhà ở là không gian sống của mọi người trong gia đình và có nhiều loại nhà ở khác nhau.
6. Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị tranh, ảnh, đồ vật (đồ chơi) về các loại đồ dùng trong nhà.
* Củng cố
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- Hát: Ngôi nhà của em
 
  




- Hs qs tranh và TLCH


· 
· 
· 
· 
· 
· 
· - HS quan sát tranh, thảo luận
 

- HS lắng nghe




 


 






- HS thảo luận và làm việc nhóm







- HS làm thiệp




 



*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................  

Tiết 7                                                     TOÁN (BS)
                                                         Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức - kĩ năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Cách tìm được số hạng chưa biết trong một tổng số bị trừ, số trừ (dựa vào mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính)
+ Vận dụng giải được các bài tập, bài toán có liên quan
+ Thông qua các hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế liên quan đến tìm phép cộng, phép trừ. 
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: ti vi, máy tính, máy soi
Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động-KN
- GV tổ chức trò chơi Hái hoa dân chủ: 
+ Câu 1:
+ Câu 2: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
2. Luyện tập
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ 9 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 9 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1.  Số:
? Bài yêu cầu gì?
GV yêu cầu HS nêu trước lớp



- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ đi số hạng
Bài 2.  Đặt tính rồi tính:
? Bài yêu cầu gì?
GV yêu cầu HS nêu trước lớp
- GV soi bài.Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

H: Để làm được bài này em thực hiện như thế nào?


- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách Tìm số hạng, tìm tổng
Bài 3.  Giải toán có lời văn:
? Bài yêu cầu gì?
- GV soi bài.Gọi HS chia sẻ kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.





- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Củng cố: cách giải toán có liên quan đến phép cộng
Bài 4: Số?
- GV cho HS chơi trò chơi.
- GV cho HS theo dãy
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
=> Củng cố cách điền số vào ô trống.
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
	
- HS tham gia trò chơi (Trả lời kết quả các PT được ghi trong phiếu gắn vào mỗi bông hoa)
- HS lắng nghe.


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.
 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 

-Hs làm bài








- Hs trả lời
- HS đọc trước lớp.
a) 17 + 14 = 31
b) 45 + 35 = 80
c) 85 + 15 = 100




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
	Số hạng
	35
	27
	16
	6

	Số hạng
	14
	15
	34
	36

	Tổng
	49
	42
	50
	42


Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ đi số hạng
Cách tìm tổng: Lấy số hạng cộng với số hạng



- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS trình bày.. 
 Cả đội: 100 người
Nữ: 60 người
Nam: … người?
Bài giải
Đội đồng diễn có số nam là:
100 – 60 = 40 (người)
Đáp số: 40 người
- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe luật chơi
- HS thực hiện trước lớp
Kết quả
Vậy ta điền số vào ô trống như sau:
12 + 28 + 20 = 60


	3. Vận dụng
- Giờ học hôm nay em được ôn lại những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học. 

	
- HS trả lời

	*Điều chỉnh sau bài dạy:
.................................................................................................................................



                     ________________________________________________
                                      Thứ Ba ngày 16 tháng 9 năm 2025
Tiết 1					    TOÁN
                      Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                     + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
GV chiếu câu:
+ Câu 1: Biết số trừ là 46, hiệu là 18. Vậy số bị trừ là: ......
+ Câu 2: Biết số bị trừ là 150, hiệu là 28. Vậy số trừ là: ....
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Số bị trừ là: 
46 + 18 = 64
+ Trả lời: Số trừ là:
150 – 28 = 122
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (27 -30’)
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (Miệng) Số?
- GV hướng dẫn cho HS cách làm 2 phép tính đầu ở bảng a và b.
- Yêu cầu học sinh thực hiện phép nhân, chia trong bảng nhân 2, chia 2 (đã học).
-Yêu cầu HS trình bày và mời lớp nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Miệng) Số?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tìm các số còn thiếu trong dãy ở câu a và câu b 
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV hỏi HS vì sao lại điền được các số thích hợp ở ô có dấu “?”
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: (Bảng) Số?
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài
- GV cho HS làm bài tập vào bảng.
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 4 (Nháp)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào nháp




- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 5. (Vở) 
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 
               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt cách làm.
	
- HS nghe

- HS làm miệng.

- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe

- 1 HS nêu: Số
- HS thảo luận nhóm đôi và làm miệng
- 2 nhóm đọc kết quả 
- HS nghe
- 1 HS giải thích: Vì ở dãy câu a là dãy số tăng dần 2 đơn vị còn dãy số b là dãy số giảm dần 2 đơn vị

- 1HS nêu: Số
- HS làm vào bảng.
- HS chia sẻ
- HS nghe

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Có 18 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn
+ Có bao nhiêu bàn học như vậy?
- HS làm vào nháp.
Bài giải
Số bàn học có học sinh ngồi là:
18 : 2 = 9 (bàn)
Đáp số:9 bàn học.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn


-1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Có 10 cặp đô vật tham gia thi đấu
+ Có bao nhiêu đô vật tham gia thi đấu?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số đô vật tham gia thi đấu là:
2 x 10 = 20 (đô vật)
Đáp số: 20 đô vật.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn
- HS nghe

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Đọc bảng nhân 2, 5
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
               ______________________________________________________

Tiết 3					        TOÁN
                  Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                     + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
GV chiếu câu:
+ Câu 1: Biết số trừ là 46, hiệu là 18. Vậy số bị trừ là: ......
+ Câu 2: Biết số bị trừ là 150, hiệu là 28. Vậy số trừ là: ....
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Số bị trừ là: 
46 + 18 = 64
+ Trả lời: Số trừ là:
150 – 28 = 122
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập (27 -30’)
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 2, bảng chia 2 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (Miệng) Số?
- GV hướng dẫn cho HS cách làm 2 phép tính đầu ở bảng a và b.
- Yêu cầu học sinh thực hiện phép nhân, chia trong bảng nhân 2, chia 2 (đã học).
-Yêu cầu HS trình bày và mời lớp nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Miệng) Số?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tìm các số còn thiếu trong dãy ở câu a và câu b 
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV hỏi HS vì sao lại điền được các số thích hợp ở ô có dấu “?”
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: (Bảng) Số?
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài
- GV cho HS làm bài tập vào bảng.
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 4 (Nháp)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào nháp




- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 5. (Vở) 
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 
               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt cách làm.
	
- HS nghe

- HS làm miệng.

- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe

- 1 HS nêu: Số
- HS thảo luận nhóm đôi và làm miệng
- 2 nhóm đọc kết quả 
- HS nghe
- 1 HS giải thích: Vì ở dãy câu a là dãy số tăng dần 2 đơn vị còn dãy số b là dãy số giảm dần 2 đơn vị

- 1HS nêu: Số
- HS làm vào bảng.
- HS chia sẻ
- HS nghe

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Có 18 học sinh ngồi vào các bàn học, mỗi bàn 2 bạn
+ Có bao nhiêu bàn học như vậy?
- HS làm vào nháp.
Bài giải
Số bàn học có học sinh ngồi là:
18 : 2 = 9 (bàn)
Đáp số:9 bàn học.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn


-1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Có 10 cặp đô vật tham gia thi đấu
+ Có bao nhiêu đô vật tham gia thi đấu?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số đô vật tham gia thi đấu là:
2 x 10 = 20 (đô vật)
Đáp số: 20 đô vật.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn
- HS nghe

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Đọc bảng nhân 2, 5
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
                   ___________________________________________________
Tiết 4                                               ĐẠO ĐỨC
Bài 2: Em giữ sạch răng miệng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- YCCĐ 1: Nêu được các việc làm để giữ sạch răng miệng
- YCCĐ 2: Biết vì sao phải giữ sạch răng miệng
- YCCĐ 3: Tự thực hiện giữ sạch răng miệng đúng cách.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
-  YCCĐ 4. Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-YCCĐ 5. Nănglựcgiảiquyếtvấnđềvàsángtạo:Tự thực hiện vệ sinh đôi bàn tay đúng cách.
- YCCĐ 6. Tìm hiểu tự nhiên xã hội: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- YCCĐ 7. Phẩm chất yêu đất nước: yêu và tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên ở quê hương mình.
- YCCĐ 8. Phẩm chất yêu con người: yêu con người ở quê hương mình.
- YCCĐ 9. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học.
- YCCĐ 10. Phẩm chất trách nhiệm:Có trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1
- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Anh Tí sún” sáng tác Hùng Lân
- Máy tính, bài giảng PP 
HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
	Yêu cầu cần đạt

	1. Khởi động.
* Mụctiêu:Tạotâmthếtíchcực,hứngthúhọc tập cho họcsinh và kết nối với bài học mới.
* Phương pháp: - Phát hiện và giải quyết vấn đề.
* Cách tiến hành: 
 - Gv tổ chức cho cả lớp hát bài “Anh Tí sún”
GV đưa ra câu hỏi cho cả lớp:
Em khuyên bạn Tí điều gì để không bị sâu răng?
HS trả lời. GV góp ý đưa ra kết luận: Chúng ta cần giữ vệ sinh răng miệng để có nụ cười xinh.
2.Khám phá
Hoạt động 1:Khám phá lợi ích của việc giữ sạch răng miệng.
* Mụctiêu:HS biết cách giữ sạch đôi tay. 
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh
+ Bạn nào đã biết giữ sạch răng miệng?
+ Vì sao em cần giữ vệ sinh răng miệng?
+ Nếu không giữ sạch răng miệng thì điều gì sẽ xảy ra?
- Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt.
Kết luận:
- Bạn gái trong tranh đã biết giữ vệ sinh răng miệng bằng cách đánh răng hàng ngày
- Giữ vệ sinh răng miệng giúp em có hơi thở thơm tho và nụ cười xinh
- Nếu không giữ vệ sinh răng miệng có thể khiến răng bị sâu, bị đau.
 Hoạt động 2: Em đánh răng đúng cách 
* Mụctiêu:HS biết đánh răng đúng cách. 
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh và cho biết:
+ Em đánh răng theo các bước như thế nào?
-GV gợi ý:
1/ Chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng
2/ Lấy kem đánh răng ra bàn chải
3/ Lấy nước
4/ Sử dụng bàn chải để vệ sinh mặt trong, ngoài, nhai
5/ Súc miệng bằng nước sạch
6/ Vệ sinh bàn chải đánh răng và cất đúng nơi quy định
Kết luận: Chải răng đúng cách giúp em giữ vệ sinh răng miệng để có hàm răng chắc khoẻ.
 3: Luyện tập
*Mụctiêu:HScủngcố, khắcsâuđượckiếnthứcđãhọcvàthựchànhxử lí tình huống cụ thể.
* Phương pháp: Quan sát tranh - thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ vệ sinh răng miệng 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK
- GV chia HS thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- GV yêu cầu: Hãy quan sát các bức tranh và thảo luận nhóm để lựa chọn bạn đã biết vệ sinh răng miệng.
- Gv gợi mở để HS chọn những bạn biết giữ răng miệng (tranh1,2,3), bạn chưa biết giữ vệ sinh răng miệng(tranh 4)
Kết luận: Em cần học tập hành động giữ vệ sinh răng miệng của các bạn tranh 1,2,3; không nên làm theo hành động của các bạn tranh 4.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 
-GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với các bạn cách em giữ sạch răng miệng
-GV nhận xét và điều chỉnh cho HS
4. Vận dụng
Hoạt động 1: Đưa ra lời khuyên cho bạn 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV phân tích chọn ra lời khuyên phù hợp nhất
Kết luận: Chúng ta không nên ăn kẹo vào buổi tối trước khi đi ngủ vì sẽ khiến răng của chúng ta bị sâu.
Hoạt động 2: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hàng ngày
-GV tổ chức cho HS thảo luận về việc làm giữ răng miệng sạch sẽ
Kết luận: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hằng ngày để có nụ cười xinh, hơi thở thơm tho…
Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau tiết học.
	





-HS hát


-HS trả lời











- HS quan sát tranh 

- HS trả lời


- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.
 
 -HS lắng nghe
 
 
 


 
- Học sinh trả lời
- HS tự liên hệ bản thân kể ra.


 
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe.

- HS quan sát
-HS chọn

-HS lắng nghe

-HS chia sẻ























-HS nêu


-HS lắng nghe


-HS thảo luận và nêu

-HS lắng nghe
	
- H đánh giá.















- Đánh giá yêu cầu 2,3,4,5,6,7,8.




















- Đánh giá yêu cầu 1,3.


























- Đánh giá yêu cầu 3,4,5,6,7,8.



























* Điều chỉnh sau tiết dạy
.................................................................................................................
_____________________________________________________
Tiết 6                                               ĐẠO ĐỨC
Bài 2: Em giữ sạch răng miệng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- YCCĐ 1: Nêu được các việc làm để giữ sạch răng miệng
- YCCĐ 2: Biết vì sao phải giữ sạch răng miệng
- YCCĐ 3: Tự thực hiện giữ sạch răng miệng đúng cách.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
-  YCCĐ 4. Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-YCCĐ 5. Nănglựcgiảiquyếtvấnđềvàsángtạo:Tự thực hiện vệ sinh đôi bàn tay đúng cách.
- YCCĐ 6. Tìm hiểu tự nhiên xã hội: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- YCCĐ 7. Phẩm chất yêu đất nước: yêu và tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên ở quê hương mình.
- YCCĐ 8. Phẩm chất yêu con người: yêu con người ở quê hương mình.
- YCCĐ 9. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học.
- YCCĐ 10. Phẩm chất trách nhiệm:Có trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1
- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Anh Tí sún” sáng tác Hùng Lân
- Máy tính, bài giảng PP 
HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
	Yêu cầu cần đạt

	1. Khởi động.
* Mụctiêu:Tạotâmthếtíchcực,hứngthúhọc tập cho họcsinh và kết nối với bài học mới.
* Phương pháp: - Phát hiện và giải quyết vấn đề.
* Cách tiến hành: 
 - Gv tổ chức cho cả lớp hát bài “Anh Tí sún”
GV đưa ra câu hỏi cho cả lớp:
Em khuyên bạn Tí điều gì để không bị sâu răng?
HS trả lời. GV góp ý đưa ra kết luận: Chúng ta cần giữ vệ sinh răng miệng để có nụ cười xinh.
2.Khám phá
Hoạt động 1:Khám phá lợi ích của việc giữ sạch răng miệng.
* Mụctiêu:HS biết cách giữ sạch đôi tay. 
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh
+ Bạn nào đã biết giữ sạch răng miệng?
+ Vì sao em cần giữ vệ sinh răng miệng?
+ Nếu không giữ sạch răng miệng thì điều gì sẽ xảy ra?
- Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt.
Kết luận:
- Bạn gái trong tranh đã biết giữ vệ sinh răng miệng bằng cách đánh răng hàng ngày
- Giữ vệ sinh răng miệng giúp em có hơi thở thơm tho và nụ cười xinh
- Nếu không giữ vệ sinh răng miệng có thể khiến răng bị sâu, bị đau.
 Hoạt động 2: Em đánh răng đúng cách 
* Mụctiêu:HS biết đánh răng đúng cách. 
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh và cho biết:
+ Em đánh răng theo các bước như thế nào?
-GV gợi ý:
1/ Chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng
2/ Lấy kem đánh răng ra bàn chải
3/ Lấy nước
4/ Sử dụng bàn chải để vệ sinh mặt trong, ngoài, nhai
5/ Súc miệng bằng nước sạch
6/ Vệ sinh bàn chải đánh răng và cất đúng nơi quy định
Kết luận: Chải răng đúng cách giúp em giữ vệ sinh răng miệng để có hàm răng chắc khoẻ.
 3: Luyện tập
*Mụctiêu:HScủngcố, khắcsâuđượckiếnthứcđãhọcvàthựchànhxử lí tình huống cụ thể.
* Phương pháp: Quan sát tranh - thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ vệ sinh răng miệng 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK
- GV chia HS thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- GV yêu cầu: Hãy quan sát các bức tranh và thảo luận nhóm để lựa chọn bạn đã biết vệ sinh răng miệng.
- Gv gợi mở để HS chọn những bạn biết giữ răng miệng (tranh1,2,3), bạn chưa biết giữ vệ sinh răng miệng(tranh 4)
Kết luận: Em cần học tập hành động giữ vệ sinh răng miệng của các bạn tranh 1,2,3; không nên làm theo hành động của các bạn tranh 4.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 
-GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với các bạn cách em giữ sạch răng miệng
-GV nhận xét và điều chỉnh cho HS
4. Vận dụng
Hoạt động 1: Đưa ra lời khuyên cho bạn 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV phân tích chọn ra lời khuyên phù hợp nhất
Kết luận: Chúng ta không nên ăn kẹo vào buổi tối trước khi đi ngủ vì sẽ khiến răng của chúng ta bị sâu.
Hoạt động 2: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hàng ngày
-GV tổ chức cho HS thảo luận về việc làm giữ răng miệng sạch sẽ
Kết luận: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hằng ngày để có nụ cười xinh, hơi thở thơm tho…
Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau tiết học.
	





-HS hát


-HS trả lời











- HS quan sát tranh 

- HS trả lời


- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.
 
 -HS lắng nghe
 
 
 


 
- Học sinh trả lời
- HS tự liên hệ bản thân kể ra.


 
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe.

- HS quan sát
-HS chọn

-HS lắng nghe

-HS chia sẻ























-HS nêu


-HS lắng nghe


-HS thảo luận và nêu

-HS lắng nghe
	
- H đánh giá.















- Đánh giá yêu cầu 2,3,4,5,6,7,8.




















- Đánh giá yêu cầu 1,3.


























- Đánh giá yêu cầu 3,4,5,6,7,8.



























* Điều chỉnh sau tiết dạy
.................................................................................................................
_____________________________________________________
Tiết 7                                               ĐẠO ĐỨC
Bài 2: Em giữ sạch răng miệng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức 
- YCCĐ 1: Nêu được các việc làm để giữ sạch răng miệng
- YCCĐ 2: Biết vì sao phải giữ sạch răng miệng
- YCCĐ 3: Tự thực hiện giữ sạch răng miệng đúng cách.
2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
-  YCCĐ 4. Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
-YCCĐ 5. Nănglựcgiảiquyếtvấnđềvàsángtạo:Tự thực hiện vệ sinh đôi bàn tay đúng cách.
- YCCĐ 6. Tìm hiểu tự nhiên xã hội: Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- YCCĐ 7. Phẩm chất yêu đất nước: yêu và tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên ở quê hương mình.
- YCCĐ 8. Phẩm chất yêu con người: yêu con người ở quê hương mình.
- YCCĐ 9. Phẩm chất chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học.
- YCCĐ 10. Phẩm chất trách nhiệm:Có trách nhiệm với công việc được giao ở lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV: - SGK, SGV, vở bài tập đạo đức 1
- Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười– mặt mếu, âm nhạc (bài hát “Anh Tí sún” sáng tác Hùng Lân
- Máy tính, bài giảng PP 
HS: SGK, vở bài tập đạo đức 1
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
	Yêu cầu cần đạt

	1. Khởi động.
* Mụctiêu:Tạotâmthếtíchcực,hứngthúhọc tập cho họcsinh và kết nối với bài học mới.
* Phương pháp: - Phát hiện và giải quyết vấn đề.
* Cách tiến hành: 
 - Gv tổ chức cho cả lớp hát bài “Anh Tí sún”
GV đưa ra câu hỏi cho cả lớp:
Em khuyên bạn Tí điều gì để không bị sâu răng?
HS trả lời. GV góp ý đưa ra kết luận: Chúng ta cần giữ vệ sinh răng miệng để có nụ cười xinh.
2.Khám phá
Hoạt động 1:Khám phá lợi ích của việc giữ sạch răng miệng.
* Mụctiêu:HS biết cách giữ sạch đôi tay. 
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh
+ Bạn nào đã biết giữ sạch răng miệng?
+ Vì sao em cần giữ vệ sinh răng miệng?
+ Nếu không giữ sạch răng miệng thì điều gì sẽ xảy ra?
- Giáo viên lắng nghe, khen ngợi nhóm trình bày tốt.
Kết luận:
- Bạn gái trong tranh đã biết giữ vệ sinh răng miệng bằng cách đánh răng hàng ngày
- Giữ vệ sinh răng miệng giúp em có hơi thở thơm tho và nụ cười xinh
- Nếu không giữ vệ sinh răng miệng có thể khiến răng bị sâu, bị đau.
 Hoạt động 2: Em đánh răng đúng cách 
* Mụctiêu:HS biết đánh răng đúng cách. 
* Phương pháp: Quan sát tranh và thảo luận nhóm.
*Cách tiến hành:
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng
- GV đặt câu hỏi theo tranh: Quan sát tranh và cho biết:
+ Em đánh răng theo các bước như thế nào?
-GV gợi ý:
1/ Chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng
2/ Lấy kem đánh răng ra bàn chải
3/ Lấy nước
4/ Sử dụng bàn chải để vệ sinh mặt trong, ngoài, nhai
5/ Súc miệng bằng nước sạch
6/ Vệ sinh bàn chải đánh răng và cất đúng nơi quy định
Kết luận: Chải răng đúng cách giúp em giữ vệ sinh răng miệng để có hàm răng chắc khoẻ.
 3: Luyện tập
*Mụctiêu:HScủngcố, khắcsâuđượckiếnthứcđãhọcvàthựchànhxử lí tình huống cụ thể.
* Phương pháp: Quan sát tranh - thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Em chọn bạn biết giữ vệ sinh răng miệng 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK
- GV chia HS thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- GV yêu cầu: Hãy quan sát các bức tranh và thảo luận nhóm để lựa chọn bạn đã biết vệ sinh răng miệng.
- Gv gợi mở để HS chọn những bạn biết giữ răng miệng (tranh1,2,3), bạn chưa biết giữ vệ sinh răng miệng(tranh 4)
Kết luận: Em cần học tập hành động giữ vệ sinh răng miệng của các bạn tranh 1,2,3; không nên làm theo hành động của các bạn tranh 4.
Hoạt động 2: Chia sẻ cùng bạn 
-GV nêu yêu cầu: Hãy chia sẻ với các bạn cách em giữ sạch răng miệng
-GV nhận xét và điều chỉnh cho HS
4. Vận dụng
Hoạt động 1: Đưa ra lời khuyên cho bạn 
- GV chiếu hình hoặc treo tranh lên bảng hoặc trong SGK hỏi: Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV phân tích chọn ra lời khuyên phù hợp nhất
Kết luận: Chúng ta không nên ăn kẹo vào buổi tối trước khi đi ngủ vì sẽ khiến răng của chúng ta bị sâu.
Hoạt động 2: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hàng ngày
-GV tổ chức cho HS thảo luận về việc làm giữ răng miệng sạch sẽ
Kết luận: Em luôn giữ răng miệng sạch sẽ hằng ngày để có nụ cười xinh, hơi thở thơm tho…
Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ của HS sau tiết học.
	





-HS hát


-HS trả lời











- HS quan sát tranh 

- HS trả lời


- Các nhóm lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.
 
 -HS lắng nghe
 
 
 


 
- Học sinh trả lời
- HS tự liên hệ bản thân kể ra.


 
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe.

- HS quan sát
-HS chọn

-HS lắng nghe

-HS chia sẻ























-HS nêu


-HS lắng nghe


-HS thảo luận và nêu

-HS lắng nghe
	
- H đánh giá.















- Đánh giá yêu cầu 2,3,4,5,6,7,8.




















- Đánh giá yêu cầu 1,3.


























- Đánh giá yêu cầu 3,4,5,6,7,8.



























* Điều chỉnh sau tiết dạy
.................................................................................................................
_____________________________________________________
Thứ Tư ngày 17 tháng 9 năm 2025
Tiết 1 					TOÁN
                     Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                     + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 2 x 5 = ?
+ Câu 2: 6 con thỏ có bao nhiêu cái tai?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 2 x 5 = 10
+ Trả lời: 6 con thỏ có 12 cái tai
- HS lắng nghe.
- HS nghe

	2. Luyện tập (27 -30’)
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (Miệng) Số?
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu học sinh thực hiện phép nhân, chia trong bảng nhân 5, chia 5 (đã học).
- Chiếu vở của HS và mời lớp nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS nhận xét hàng tích của câu a và hàng số bị chia ở câu b



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (PBT) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài bài 2
- YC HS thảo luận nhóm đôi để tính kết quả mỗi phép tính (ở quả bưởi) và nối những quả bưởi cho vào mỗi sọt có ghi kết quả tương ứng của mỗi phép tính đó. 
+ GV HD mẫu: Quả bưởi ghi “ 20:5”  cho vào sọt ghi số “4”
+ Sau đó cho biết sọt nào sẽ có nhiều quả bưởi nhất,ít quả bưởi nhất.

- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: (nháp) >; < ; = ?
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài
-YC HS tính nhẩm tính kết quả của các phép tính rồi so sánh 2 kết quả và điền dấu thích hợp vào ô có dấu “?” 
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 4 (Vở)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 


               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài làm của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu yêu cầu bài
- HS làm miệng

- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe
- 1 HS trả lời:
+ Hàng tích của câu a là dãy số cách đều 5 tăng dần
+ Hàng số bị chia của câu  là dãy số cách đều 5 giảm dần.
- HS nghe

- 1 HS đọc
- HS thảo luận nhóm đôi và làm bài vào phiếu học tập
+ HS nghe

+ Đại diện nhóm trả lời:
- Câu a: Sọt ghi số “10” có 3 quả nên có nhiều quả bưởi nhất.
+ Câu b: Sọt ghi số “4” có 1 quả nên có ít quả bưởi nhất.
- HS trình bày.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu: >; < ; = 
- HS làm vào nháp.


- 1 HS nêu kết quả
a/ =      b/ <      c/ >
-Các HS khác nhận xét
- HS lắng nghe

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Cửa hàng có 50 kg gạo nếp. Người ta chia số gạo nếp đó vào 5 túi
+ Mỗi túi có bao nhiêu ki-lô- Gam gạo nếp?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số gạo nếp ở mỗi túi là:
50 : 5 = 10 (kg)
Đáp số: 10kg gạo nếp.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn

- HS nghe

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Đọc bảng nhân 2, 5
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
___________________________________________________
TOÁN
                     Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                     + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 2 x 5 = ?
+ Câu 2: 6 con thỏ có bao nhiêu cái tai?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 2 x 5 = 10
+ Trả lời: 6 con thỏ có 12 cái tai
- HS lắng nghe.
- HS nghe

	2. Luyện tập (27 -30’)
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được các phép nhân, chia trong bảng nhân 5, bảng chia 5 và vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành, giải toán có lời văn.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (Miệng) Số?
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu học sinh thực hiện phép nhân, chia trong bảng nhân 5, chia 5 (đã học).
- Chiếu vở của HS và mời lớp nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS nhận xét hàng tích của câu a và hàng số bị chia ở câu b



- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (PBT) 
- Gọi 1 HS đọc đề bài bài 2
- YC HS thảo luận nhóm đôi để tính kết quả mỗi phép tính (ở quả bưởi) và nối những quả bưởi cho vào mỗi sọt có ghi kết quả tương ứng của mỗi phép tính đó. 
+ GV HD mẫu: Quả bưởi ghi “ 20:5”  cho vào sọt ghi số “4”
+ Sau đó cho biết sọt nào sẽ có nhiều quả bưởi nhất,ít quả bưởi nhất.

- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3: (nháp) >; < ; = ?
- GV mời HS nêu yêu cầu của bài
-YC HS tính nhẩm tính kết quả của các phép tính rồi so sánh 2 kết quả và điền dấu thích hợp vào ô có dấu “?” 
- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 4 (Vở)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 


               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài làm của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu yêu cầu bài
- HS làm miệng

- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe
- 1 HS trả lời:
+ Hàng tích của câu a là dãy số cách đều 5 tăng dần
+ Hàng số bị chia của câu  là dãy số cách đều 5 giảm dần.
- HS nghe

- 1 HS đọc
- HS thảo luận nhóm đôi và làm bài vào phiếu học tập
+ HS nghe

+ Đại diện nhóm trả lời:
- Câu a: Sọt ghi số “10” có 3 quả nên có nhiều quả bưởi nhất.
+ Câu b: Sọt ghi số “4” có 1 quả nên có ít quả bưởi nhất.
- HS trình bày.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu: >; < ; = 
- HS làm vào nháp.


- 1 HS nêu kết quả
a/ =      b/ <      c/ >
-Các HS khác nhận xét
- HS lắng nghe

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Cửa hàng có 50 kg gạo nếp. Người ta chia số gạo nếp đó vào 5 túi
+ Mỗi túi có bao nhiêu ki-lô- Gam gạo nếp?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số gạo nếp ở mỗi túi là:
50 : 5 = 10 (kg)
Đáp số: 10kg gạo nếp.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn

- HS nghe

	3. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Đọc bảng nhân 2, 5
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
_______________________________________________
Tiết 3                                      TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 2: Ngôi nhà của em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình.
- Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK.
- Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà.
2. Năng lực
- Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
3. Phẩm chất
- Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu
 
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
Yêu cầu cần đạt: Thông qua quan sát của HS nói được địa chỉ và mô tả được quang cảnh xung quanh ngôi nhà Minh ở.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và trả lời những câu hỏi:
+ Nhà bạn Minh ở đâu? 
+ Quang cảnh xung quanh có đặc điểm gì? 
- Kết luận: Nhà của Minh ở trong khu chung cư cao tầng, xung quanh có nhà phố (nhà liền kề), đường phố, sân chơi, bãi cỏ, …
Hoạt động 2
Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số loại nhà ở khác nhau.
- Yêu cầu hs quan sát các loại nhà ở trong SGK và thảo luận
- GV kết luận: Có nhiều kiểu nhà ở khác nhau: nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, nhà ở nông thôn; nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…và đặc điểm không gian xung quanh của từng loại nhà ở.
- GV giải thích cho HS hiểu vì sao có các loại nhà khác nhau.
- GV giới thiệu tranh ảnh một số loại nhà khác
- Kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người, là tổ ấm của gia đình.
3. Hoạt động thực hành
Yêu cầu cần đạt: HS nói được địa chỉ và giới thiệu khái quát được không gian xung quanh nhà ở của mình.
GV hướng dẫn cho HS làm việc nhóm:
+ Các em nói với nhau địa chỉ, đặc điểm và quanh cảnh xung quanh ngôi nhà của mình. - Yêu cầu HS so sánh được nhà mình giống kiểu nhà nào trong SGK.
4. Hoạt động vận dụng
Yêu cầu cần đạt: HS nhớ được đỉa chỉ nhà ở của mình.
- GV hướng dẫn từng HS về thiệp mời sinh nhật, trang trí và tô màu rồi gửi đến bạn của mình, nói địa chỉ nhà mình.
5. Đánh giá
- HS nêu được địa chỉ nhà ở và nhận thức được nhà ở là không gian sống của mọi người trong gia đình và có nhiều loại nhà ở khác nhau.
6. Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị tranh, ảnh, đồ vật (đồ chơi) về các loại đồ dùng trong nhà.
* Củng cố
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- Hát: Ngôi nhà của em
 
  




- Hs qs tranh và TLCH


· 
· 
· 
· 
· 
· 
· - HS quan sát tranh, thảo luận
 

- HS lắng nghe




 


 






- HS thảo luận và làm việc nhóm







- HS làm thiệp




 



*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................  
                    ____________________________________________
Tiết 3                                      TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 2: Ngôi nhà của em (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình.
- Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK.
- Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà.
2. Năng lực
- Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
3. Phẩm chất
- Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu
 
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
Yêu cầu cần đạt: Thông qua quan sát của HS nói được địa chỉ và mô tả được quang cảnh xung quanh ngôi nhà Minh ở.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và trả lời những câu hỏi:
+ Nhà bạn Minh ở đâu? 
+ Quang cảnh xung quanh có đặc điểm gì? 
- Kết luận: Nhà của Minh ở trong khu chung cư cao tầng, xung quanh có nhà phố (nhà liền kề), đường phố, sân chơi, bãi cỏ, …
Hoạt động 2
Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số loại nhà ở khác nhau.
- Yêu cầu hs quan sát các loại nhà ở trong SGK và thảo luận
- GV kết luận: Có nhiều kiểu nhà ở khác nhau: nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, nhà ở nông thôn; nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…và đặc điểm không gian xung quanh của từng loại nhà ở.
- GV giải thích cho HS hiểu vì sao có các loại nhà khác nhau.
- GV giới thiệu tranh ảnh một số loại nhà khác
- Kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người, là tổ ấm của gia đình.
3. Hoạt động thực hành
Yêu cầu cần đạt: HS nói được địa chỉ và giới thiệu khái quát được không gian xung quanh nhà ở của mình.
GV hướng dẫn cho HS làm việc nhóm:
+ Các em nói với nhau địa chỉ, đặc điểm và quanh cảnh xung quanh ngôi nhà của mình. - Yêu cầu HS so sánh được nhà mình giống kiểu nhà nào trong SGK.
4. Hoạt động vận dụng
Yêu cầu cần đạt: HS nhớ được đỉa chỉ nhà ở của mình.
- GV hướng dẫn từng HS về thiệp mời sinh nhật, trang trí và tô màu rồi gửi đến bạn của mình, nói địa chỉ nhà mình.
5. Đánh giá
- HS nêu được địa chỉ nhà ở và nhận thức được nhà ở là không gian sống của mọi người trong gia đình và có nhiều loại nhà ở khác nhau.
6. Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị tranh, ảnh, đồ vật (đồ chơi) về các loại đồ dùng trong nhà.
* Củng cố
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- Hát: Ngôi nhà của em
 
  




- Hs qs tranh và TLCH


· 
· 
· 
· 
· 
· 
· - HS quan sát tranh, thảo luận
 

- HS lắng nghe




 


 






- HS thảo luận và làm việc nhóm







- HS làm thiệp




 



*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................  
                       ____________________________________________
Tiết 5                                          TOÁN (BS)
                                                Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Củng cố bảng nhân 2, bảng chia 2 và vận dụng luyện tập, thực hành một số bài tập về phép nhân, phép chia trong bảng, dãy số cách đều 2, tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính (nhân, chia),  giải toán có lời văn (một bước tính)
2. Năng lực 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, TV, máy tính
-Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Biết số trừ là 56, hiệu là 18. Vậy số bị trừ là: ......
+ Câu 2: Biết số bị trừ là 150, hiệu là 48. Vậy số trừ là: ....
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Số bị trừ là: 
56 + 18 = 74
+ Trả lời: Số trừ là:
150 – 48 = 142
- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập:
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 11 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 11 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV YC HS nêu cách làm
- Yêu cầu học sinh đọc kết quả

- YC HS đọc bảng nhân 2, chia 2
- GV nhận xét, tuyên dương.
=>Gv chốt bảng nhân 2, chia 2
Bài 2: (Làm việc nhóm đôi) Số?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tìm các số còn thiếu trong dãy ở câu a và câu b và giải thích vì sao?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
=>Gv chốt BT củng cố KT về dãy số cách đều 2
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Số?
- GV mời HS nối tiếp đọc kết quả
- GV mời HS nêu cách làm
- GV nhận xét, tuyên dương.
=>Gv chốt BT củng cố KT về bảng nhân 2, chia 2
Bài 4
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 
               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS lên bảng chữa bài, dưới lớp theo dõi




- GV chữa bài làm đúng
- GV nhận xét tuyên dương.
=>Gv chốt BT củng cố KT bài giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân 2
	


- HS nêu cách làm từng ý, nối tiếp nhau đọc kết quả
- HS khác nhận xét
- HS đọc


- HS nêu YC của bài
- HS đọc – HS nhận xét





- 1HS nối tiếp đọc
- HS nêu cách làm




- 1HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa
+ 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?
- HS lên bảng, dưới lớp đọc bài làm của mình
Bài giải
6 lọ cắm số bông hoa là:
2 x 6 = 12 (bông)
                   Đáp số:12 bông hoa
- HS nhận xét

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 2 và bảng chia 2
+ Câu 1: 2 x 6 = ?
+ Câu 2: 18 : 2 = ?
+ Câu 3: 8 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời:
+ Câu 1: 2 x 6 = 12
+ Câu 2: 18 : 2 = 9
+ Câu 3: 8 đôi đũa có 16 chiếc đũa
- HS nghe

	*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................




Tiết 6                                          TOÁN (BS)
                                                Luyện toán
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Củng cố bảng nhân 2, bảng chia 2 và vận dụng luyện tập, thực hành một số bài tập về phép nhân, phép chia trong bảng, dãy số cách đều 2, tính trong trường hợp có 2 dấu phép tính (nhân, chia),  giải toán có lời văn (một bước tính)
2. Năng lực 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, TV, máy tính
-Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Biết số trừ là 56, hiệu là 18. Vậy số bị trừ là: ......
+ Câu 2: Biết số bị trừ là 150, hiệu là 48. Vậy số trừ là: ....
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Số bị trừ là: 
56 + 18 = 74
+ Trả lời: Số trừ là:
150 – 48 = 142
- HS lắng nghe.

	2. HĐ Luyện tập:
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 11 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 11 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1. (Làm việc cá nhân) Số?
- GV YC HS nêu cách làm
- Yêu cầu học sinh đọc kết quả

- YC HS đọc bảng nhân 2, chia 2
- GV nhận xét, tuyên dương.
=>Gv chốt bảng nhân 2, chia 2
Bài 2: (Làm việc nhóm đôi) Số?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS tìm các số còn thiếu trong dãy ở câu a và câu b và giải thích vì sao?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
=>Gv chốt BT củng cố KT về dãy số cách đều 2
Bài 3: (Làm việc cá nhân) Số?
- GV mời HS nối tiếp đọc kết quả
- GV mời HS nêu cách làm
- GV nhận xét, tuyên dương.
=>Gv chốt BT củng cố KT về bảng nhân 2, chia 2
Bài 4
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 
               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS lên bảng chữa bài, dưới lớp theo dõi




- GV chữa bài làm đúng
- GV nhận xét tuyên dương.
=>Gv chốt BT củng cố KT bài giải toán có lời văn liên quan đến bảng nhân 2
	


- HS nêu cách làm từng ý, nối tiếp nhau đọc kết quả
- HS khác nhận xét
- HS đọc


- HS nêu YC của bài
- HS đọc – HS nhận xét





- 1HS nối tiếp đọc
- HS nêu cách làm




- 1HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa
+ 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?
- HS lên bảng, dưới lớp đọc bài làm của mình
Bài giải
6 lọ cắm số bông hoa là:
2 x 6 = 12 (bông)
                   Đáp số:12 bông hoa
- HS nhận xét

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi hái hoa sau bài học để củng cố bảng nhân 2 và bảng chia 2
+ Câu 1: 2 x 6 = ?
+ Câu 2: 18 : 2 = ?
+ Câu 3: 8 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS trả lời:
+ Câu 1: 2 x 6 = 12
+ Câu 2: 18 : 2 = 9
+ Câu 3: 8 đôi đũa có 16 chiếc đũa
- HS nghe

	*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................



                   _________________________________________________
Thứ Năm ngày 18 tháng 9 năm 2025
Tiết 1 				TOÁN 
Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Hình thành được bảng nhân 3.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 5 x 3 = ?
+ Câu 2: 35 : 5 = ?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 5 x 3 = 15
+ Trả lời: 35 : 5 = 7
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám quá (12-15’)
* Mục tiêu: 
- Hình thành được bảng nhân 3
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	· GV chiếu tranh
Cho HS quan sát xe xích lô và hỏi 1 xe xích lô có mấy bánh xe?
- Đưa bài toán: “Mỗi xe xích lô có 3 bánh xe. Hỏi 4 xe xích lô có bao nhiêu bánh xe?
- GV hỏi:
+ Muốn tìm 4 xe xích lô có bao nhiêu bánh xe ta làm phép tính gì?
+ 3 x 4 = ? 

- GV chốt: Qua bài toán, em biết cách tính được một phép nhân trong bảng nhân 3 là 3 x 4 = 12 
b/ - GV yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân:
+ 3 x 1 = ?
+ 3 x 2 = ?
+ Nhận xét kết quả của phép nhân 3 x 1 và 3 x 2

+ Thêm 3 vào kết quả của 3 x 2 ta được kết quả của 3 x 3  YC HS hoàn thành bảng nhân 3









[image: ]- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS trả lời: ... 3 bánh xe

- HS nghe

- HS trả lời
+ .. 3 x 4 

+  3 x 4 = 12 
Vì 3+3+3+3 = 12 nên 3 x 4 = 12
- HS nghe

- HS trả lời
+ 3 x 1 = 3
+ 3 x 2 = 6
+ Thêm 3 vào kết quả của 3 x 1 ta được kết quả của 3 x 2
- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng










- HS nghe

	3. Luyện tập (15-17’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (PBT) Số?
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân 3 và viết số thích hợp ở dấu “?” trong bảng vào PBT.
- Chiếu PBT của HS và mời lớp nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Miệng) Số?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tìm các số còn thiếu ở câu a và câu b 
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV gọi HS giải thích cách tìm các số còn thiếu


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3 (Vở)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu: Số
- HS làm vào PBT


- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe

- 1 HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- HS thảo luận nhóm đôi và tìm các số còn thiếu
- 2 nhóm nêu kết quả 
a/ 12; 15; 21; 27
b/ 21; 18; 12; 6
- HS nghe
- 1 HS giải thích: Vì ở dãy câu a là dãy số tăng dần 3 đơn vị còn dãy số b là dãy số giảm dần 3 đơn vị
- HS nghe

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người, gồm trọng tài và 2 người thi đấu
+ 6 bàn đấu cờ vua như thế có bao nhiêu người?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số người ở 6 bàn đấu cờ vua là:
3 x 6 = 18 (người)
Đáp số:18 người.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn
- HS nghe

	5. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Đọc bảng nhân 3?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- 1 HS
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
______________________________________________
Tiết 2 					TOÁN 
                      Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Tiết 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Hình thành được bảng nhân 3.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 5 x 3 = ?
+ Câu 2: 35 : 5 = ?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 5 x 3 = 15
+ Trả lời: 35 : 5 = 7
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám quá (12-15’)
* Mục tiêu: 
- Hình thành được bảng nhân 3
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	· GV chiếu tranh
Cho HS quan sát xe xích lô và hỏi 1 xe xích lô có mấy bánh xe?
- Đưa bài toán: “Mỗi xe xích lô có 3 bánh xe. Hỏi 4 xe xích lô có bao nhiêu bánh xe?
- GV hỏi:
+ Muốn tìm 4 xe xích lô có bao nhiêu bánh xe ta làm phép tính gì?
+ 3 x 4 = ? 

- GV chốt: Qua bài toán, em biết cách tính được một phép nhân trong bảng nhân 3 là 3 x 4 = 12 
b/ - GV yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân:
+ 3 x 1 = ?
+ 3 x 2 = ?
+ Nhận xét kết quả của phép nhân 3 x 1 và 3 x 2

+ Thêm 3 vào kết quả của 3 x 2 ta được kết quả của 3 x 3  YC HS hoàn thành bảng nhân 3









[image: ]- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS trả lời: ... 3 bánh xe

- HS nghe

- HS trả lời
+ .. 3 x 4 

+  3 x 4 = 12 
Vì 3+3+3+3 = 12 nên 3 x 4 = 12
- HS nghe

- HS trả lời
+ 3 x 1 = 3
+ 3 x 2 = 6
+ Thêm 3 vào kết quả của 3 x 1 ta được kết quả của 3 x 2
- HS viết các kết quả còn thiếu trong bảng










- HS nghe

	3. Luyện tập (15-17’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (PBT) Số?
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh tính nhẩm các phép tính trong bảng nhân 3 và viết số thích hợp ở dấu “?” trong bảng vào PBT.
- Chiếu PBT của HS và mời lớp nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Miệng) Số?
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tìm các số còn thiếu ở câu a và câu b 
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV gọi HS giải thích cách tìm các số còn thiếu


- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 3 (Vở)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở




- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu: Số
- HS làm vào PBT


- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe

- 1 HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- HS thảo luận nhóm đôi và tìm các số còn thiếu
- 2 nhóm nêu kết quả 
a/ 12; 15; 21; 27
b/ 21; 18; 12; 6
- HS nghe
- 1 HS giải thích: Vì ở dãy câu a là dãy số tăng dần 3 đơn vị còn dãy số b là dãy số giảm dần 3 đơn vị
- HS nghe

- 1 HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Mỗi bàn đấu cờ vua có 3 người, gồm trọng tài và 2 người thi đấu
+ 6 bàn đấu cờ vua như thế có bao nhiêu người?
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số người ở 6 bàn đấu cờ vua là:
3 x 6 = 18 (người)
Đáp số:18 người.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn
- HS nghe

	5. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
? Đọc bảng nhân 3?
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- 1 HS
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
                      ________________________________________________
Tiết 3                                      TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 2: Ngôi nhà của em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình.
- Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK.
- Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà.
2. Năng lực
- Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
3. Phẩm chất
- Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu
 
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
Yêu cầu cần đạt: Thông qua quan sát của HS nói được địa chỉ và mô tả được quang cảnh xung quanh ngôi nhà Minh ở.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và trả lời những câu hỏi:
+ Nhà bạn Minh ở đâu? 
+ Quang cảnh xung quanh có đặc điểm gì? 
- Kết luận: Nhà của Minh ở trong khu chung cư cao tầng, xung quanh có nhà phố (nhà liền kề), đường phố, sân chơi, bãi cỏ, …
Hoạt động 2
Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số loại nhà ở khác nhau.
- Yêu cầu hs quan sát các loại nhà ở trong SGK và thảo luận
- GV kết luận: Có nhiều kiểu nhà ở khác nhau: nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, nhà ở nông thôn; nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…và đặc điểm không gian xung quanh của từng loại nhà ở.
- GV giải thích cho HS hiểu vì sao có các loại nhà khác nhau.
- GV giới thiệu tranh ảnh một số loại nhà khác
- Kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người, là tổ ấm của gia đình.
3. Hoạt động thực hành
Yêu cầu cần đạt: HS nói được địa chỉ và giới thiệu khái quát được không gian xung quanh nhà ở của mình.
GV hướng dẫn cho HS làm việc nhóm:
+ Các em nói với nhau địa chỉ, đặc điểm và quanh cảnh xung quanh ngôi nhà của mình. - Yêu cầu HS so sánh được nhà mình giống kiểu nhà nào trong SGK.
4. Hoạt động vận dụng
Yêu cầu cần đạt: HS nhớ được đỉa chỉ nhà ở của mình.
- GV hướng dẫn từng HS về thiệp mời sinh nhật, trang trí và tô màu rồi gửi đến bạn của mình, nói địa chỉ nhà mình.
5. Đánh giá
- HS nêu được địa chỉ nhà ở và nhận thức được nhà ở là không gian sống của mọi người trong gia đình và có nhiều loại nhà ở khác nhau.
6. Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị tranh, ảnh, đồ vật (đồ chơi) về các loại đồ dùng trong nhà.
* Củng cố
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- Hát: Ngôi nhà của em
 
  




- Hs qs tranh và TLCH


· 
· 
· 
· 
· 
· 
· - HS quan sát tranh, thảo luận
 

- HS lắng nghe




 


 






- HS thảo luận và làm việc nhóm







- HS làm thiệp




 



*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................  
______________________________________________
Tiết 4                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 2: Ngôi nhà của em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình.
- Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK.
- Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà.
2. Năng lực
- Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
3. Phẩm chất
- Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Khởi động
 
2. Hoạt động khám phá
* Mục tiêu: Nhận biết được các phòng và chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và nêu câu hỏi:   
+ Nhà Minh có những phòng nào? 
+ Kể tên đồ dùng trong mỗi phòng?  
- Kết luận: Nhà Minh có 4 phòng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Mỗi phòng có các loại đồ dùng cần thiết và đặc trưng khác nhau. Việc mua sắm những đồ dùng đó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý:
+ Phòng khách để làm gì? 
+ Có những đồ dùng nào? 
+ Phòng khách khác phòng bếp ở những điểm nào?  
- Kết luận: Nhà ở thường có nhiều phòng, mỗi phòng có một chức năng khác nhau để phục vụ sinh hoạt thường ngày của các thành viên trong gia đình.
3. Hoạt động thực hành 
* Mục tiêu: Biết được những đồ dùng đặc trưng của từng phòng.
- GV cho HS kể tên các đồ dùng ở hoạt động này và sắp xếp các đồ dùng đó vào các phòng  (phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh) cho phù hợp.
4. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Nêu được sự khác nhau giữa các phòng trong ngôi nhà.
- GV gợi ý để HS liên hệ với nhà ở của mình
+ Nhà em có gì khác với nhà Minh? Nhà em có mấy phòng? 
+ Đó là những phòng nào? 
+ Có phòng nào khác không? 
- Yêu cầu HS kể được những việc làm để sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ.
5. Đánh giá
- Yêu quý ngôi nhà của mình và biết giữ gìn các đồ dùng trong gia đình
- GV tổ chức cho HS thực hành về ngôi nhà mơ ước của mình và giới thiệu trước lớp.
6. Hướng dẫn về nhà
- Vẽ bức tranh ngôi nhà mơ ước và dán vào góc học tập của em.
* Tổng kết tiết học
	
- Hát bài: Em yêu nhà em




- Hs qs tranh và TLCH
- Hs trả lời







- Thảo luận nhóm
- Trình bày











- Hs thực hiện






- Hs liên hệ







 


*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................  
_____________________________________________
Tiết 7                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
  Bài 2: Ngôi nhà của em (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình.
- Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK.
- Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà.
2. Năng lực
- Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
3. Phẩm chất
- Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. CHUẨN BỊ
 - GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Khởi động
 
2. Hoạt động khám phá
* Mục tiêu: Nhận biết được các phòng và chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và nêu câu hỏi:   
+ Nhà Minh có những phòng nào? 
+ Kể tên đồ dùng trong mỗi phòng?  
- Kết luận: Nhà Minh có 4 phòng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh. Mỗi phòng có các loại đồ dùng cần thiết và đặc trưng khác nhau. Việc mua sắm những đồ dùng đó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý:
+ Phòng khách để làm gì? 
+ Có những đồ dùng nào? 
+ Phòng khách khác phòng bếp ở những điểm nào?  
- Kết luận: Nhà ở thường có nhiều phòng, mỗi phòng có một chức năng khác nhau để phục vụ sinh hoạt thường ngày của các thành viên trong gia đình.
3. Hoạt động thực hành 
* Mục tiêu: Biết được những đồ dùng đặc trưng của từng phòng.
- GV cho HS kể tên các đồ dùng ở hoạt động này và sắp xếp các đồ dùng đó vào các phòng  (phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh) cho phù hợp.
4. Hoạt động vận dụng
* Mục tiêu: Nêu được sự khác nhau giữa các phòng trong ngôi nhà.
- GV gợi ý để HS liên hệ với nhà ở của mình
+ Nhà em có gì khác với nhà Minh? Nhà em có mấy phòng? 
+ Đó là những phòng nào? 
+ Có phòng nào khác không? 
- Yêu cầu HS kể được những việc làm để sắp xếp phòng ngăn nắp, sạch sẽ.
5. Đánh giá
- Yêu quý ngôi nhà của mình và biết giữ gìn các đồ dùng trong gia đình
- GV tổ chức cho HS thực hành về ngôi nhà mơ ước của mình và giới thiệu trước lớp.
6. Hướng dẫn về nhà
- Vẽ bức tranh ngôi nhà mơ ước và dán vào góc học tập của em.
* Tổng kết tiết học
	
- Hát bài: Em yêu nhà em




- Hs qs tranh và TLCH
- Hs trả lời







- Thảo luận nhóm
- Trình bày











- Hs thực hiện






- Hs liên hệ







 


*Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................  
___________________________________________
Thứ Sáu ngày 19 tháng 9 năm 2025
Tiết 1 				  TOÁN
              Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3 và bảng chia 3.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 3 x 5 = ?
+ Câu 2: 3 x  9 = ?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 3 x 5 = 15
+ Trả lời: 3 x 9 = 27
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (7-8’)
* Mục tiêu: 
- Hình thành được bảng chia 3
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	- Cho HS quan sát hình và yêu cầu HS nêu phép tính tính số chấm tròn trong hình?
[image: ]



- Đưa bài toán: “Có tất cả 12 chấm tròn chia vào các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Vậy ta chia vào bao nhiêu tấm bìa như thế?
- GV hỏi:
+ Muốn tìm số tấm bìa ta làm phép tính gì?
+ 12 : 3 = ?
- Từ phép nhân 3 x 4 = 12, suy ra phép chia 12 : 3 = 4
- GV hỏi: 
Từ bảng nhân 3, tìm kết quả phép chia 3 : 3 = ?
+ Từ bảng nhân 3, tìm kết quả phép chia 6 : 3 = ?
- Từ phép chia 12 : 3 = 4, dựa vào bảng nhân 3 đã học yêu cầu HS tìm kết quả các phép chia còn lại trong bảng chia 3
[image: ]








- GV NX, tuyên dương
	- HS quan sát hình
- 1 HS nêu phép tính:
3 x 4 =12



- HS nghe


- HS trả lời
+ .. 12: 3 
+  12 : 3 = 4 
- HS nghe

- HS trả lời
+ 3 : 3 = 1
+ 6 : 3 = 2
- HS nghe và viết các kết quả còn thiếu trong bảng
[image: ]









- HS nghe

	3. Hoạt động (7-8’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng chia 3.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (PBT) Số?
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh vận dụng bảng chia 3 và viết số thích hợp ở dấu “?” trong bảng 

 - Yêu cầu HS khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Miệng) Chọn kết quả cho mỗi phép tính.
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS nối mỗi phép tính ở con ong với kết quả tương ứng ở cạnh hoa vào phiếu học tập


- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu: Số
- HS làm bài
Các số lần lượt điền vào bảng là: 4; 5; 6; 7; 8; 10
- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe


- 1 HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- HS nối mỗi phép tính ở con ong với kết quả tương ứng ở cạnh hoa vào phiếu học tập
- HS khác NX 
- HS nghe

	4. Luyện tập (10-12’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3 và bảng chia 3.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1: (PBT) Chọn kết quả cho mỗi phép tính.
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tính nhẩm kết quả mỗi phép tính ở các chén hoặc ở các đĩa, rồi so sánh kết quả các phép tính sau đó nối 2 phép tính có cùng kết quả.
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV hỏi: 
+ Trong các phép tính ở các chén, phép tính nào có kết quả lớn nhất? 
+ Trong các phép tính ở các đĩa, phép tính nào có kết quả bé nhất? 
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Vở)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở


- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	

- 1 HS nêu: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện vào phiếu học tập
- 1 nhóm nêu kết quả 
- HS nghe
- HS trả lời
+ 5 x 3

+ 20 : 5

- 1HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Chia đều 30 que tính thành 3 bó
+ Mỗi bó có bao nhiêu que tính.
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số que tính ở mỗi bó là:
30 : 3 = 10 (que tính)
Đáp số:10 que tính.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn
- HS nghe

	5. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- Yêu cầu HS đọc bảng chia 3
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- 1-2 HS
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
                     ______________________________________________
Tiết 2                                                              TOÁN
                   Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 (Tiết 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3 và bảng chia 3.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Tivi, máy tính, máy soi và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - Kết nối (3-5’):
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                   + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước. 
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: 3 x 5 = ?
+ Câu 2: 3 x  9 = ?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 3 x 5 = 15
+ Trả lời: 3 x 9 = 27
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (7-8’)
* Mục tiêu: 
- Hình thành được bảng chia 3
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	- Cho HS quan sát hình và yêu cầu HS nêu phép tính tính số chấm tròn trong hình?
[image: ]



- Đưa bài toán: “Có tất cả 12 chấm tròn chia vào các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Vậy ta chia vào bao nhiêu tấm bìa như thế?
- GV hỏi:
+ Muốn tìm số tấm bìa ta làm phép tính gì?
+ 12 : 3 = ?
- Từ phép nhân 3 x 4 = 12, suy ra phép chia 12 : 3 = 4
- GV hỏi: 
Từ bảng nhân 3, tìm kết quả phép chia 3 : 3 = ?
+ Từ bảng nhân 3, tìm kết quả phép chia 6 : 3 = ?
- Từ phép chia 12 : 3 = 4, dựa vào bảng nhân 3 đã học yêu cầu HS tìm kết quả các phép chia còn lại trong bảng chia 3
[image: ]








- GV NX, tuyên dương
	- HS quan sát hình
- 1 HS nêu phép tính:
3 x 4 =12



- HS nghe


- HS trả lời
+ .. 12: 3 
+  12 : 3 = 4 
- HS nghe

- HS trả lời
+ 3 : 3 = 1
+ 6 : 3 = 2
- HS nghe và viết các kết quả còn thiếu trong bảng
[image: ]









- HS nghe

	3. Hoạt động (7-8’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng chia 3.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1. (PBT) Số?
- GV mời 1 HS nêu YC của bài
- Yêu cầu học sinh vận dụng bảng chia 3 và viết số thích hợp ở dấu “?” trong bảng 

 - Yêu cầu HS khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Miệng) Chọn kết quả cho mỗi phép tính.
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS nối mỗi phép tính ở con ong với kết quả tương ứng ở cạnh hoa vào phiếu học tập


- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	
- 1 HS nêu: Số
- HS làm bài
Các số lần lượt điền vào bảng là: 4; 5; 6; 7; 8; 10
- HS quan sát và nhận xét
- HS nghe


- 1 HS nêu: Nêu các số còn thiếu
- HS nối mỗi phép tính ở con ong với kết quả tương ứng ở cạnh hoa vào phiếu học tập
- HS khác NX 
- HS nghe

	4. Luyện tập (10-12’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 3 và bảng chia 3.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề...
* Cách tiến hành:

	Bài 1: (PBT) Chọn kết quả cho mỗi phép tính.
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tính nhẩm kết quả mỗi phép tính ở các chén hoặc ở các đĩa, rồi so sánh kết quả các phép tính sau đó nối 2 phép tính có cùng kết quả.
- Mời HS trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
- GV hỏi: 
+ Trong các phép tính ở các chén, phép tính nào có kết quả lớn nhất? 
+ Trong các phép tính ở các đĩa, phép tính nào có kết quả bé nhất? 
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
Bài 2: (Vở)
- GV mời HS đọc bài toán
- GV hỏi: 
               + Bài toán cho biết gì? 

               + Bài toán hỏi gì?
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở


- GV soi bài của HS, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt kiến thức.
	

- 1 HS nêu: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?
- HS thảo luận nhóm đôi thực hiện vào phiếu học tập
- 1 nhóm nêu kết quả 
- HS nghe
- HS trả lời
+ 5 x 3

+ 20 : 5

- 1HS đọc bài toán
- HS trả lời: 
+ Chia đều 30 que tính thành 3 bó
+ Mỗi bó có bao nhiêu que tính.
- HS làm vào vở.
Bài giải
Số que tính ở mỗi bó là:
30 : 3 = 10 (que tính)
Đáp số:10 que tính.
- HS quan sát và nhận xét bài bạn
- HS nghe

	5. Củng cố - Dặn dò (3-5’)
? Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- Yêu cầu HS đọc bảng chia 3
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS trả lời.
- 1-2 HS
- HS theo dõi.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
................................................................................................................................
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